
STT Họ tên giảng viên Học vị Ngành - NGÀNH

1 Bùi Thị Tháp Cử nhân Chăm sóc sắc đẹp Chăm sóc sắc đẹp

2 Lương Thị Kim Nga Cử nhân CSSĐ Chăm sóc sắc đẹp

3 Nguyễn Thị Phượng Nga Cử nhân Chăm sóc sắc đẹp Chăm sóc sắc đẹp

4 Phạm Thành Đạt Thạc sĩ Hệ thống thông tin Công nghệ thông tin

5 Đặng Đức Trung Thạc sĩ Khoa học máy tính Công nghệ thông tin

6 Ngô Tân Khai Thạc sĩ Khoa học máy tính Công nghệ thông tin

7 Nguyễn Thanh Vũ Thạc sĩ Khoa học máy tính Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

8 Nguyễn Thị Diễm Anh Thạc sĩ Khoa học máy tính Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

9 Đinh Thị Thanh Trúc Thạc sĩ Lý luận và Lịch sử mỹ thuật Đồ họa đa phương tiện

10 Lê Thị Cẩm Tú Cử nhân Thiết kế đồ hoạ Đồ họa đa phương tiện

11 Đào Tuyết Lan Thạc sĩ Kế toán Kế toán

12 Nguyễn Thị Minh Hiệp Thạc sĩ Kế toán Kế toán

13 Đào Thông Minh Thạc sĩ Kinh tế học Kinh doanh thương mại

14 Lê Hướng Dương Thạc sĩ QTKD Kinh doanh thương mại

15 Nguyễn Duy Tân Thạc sĩ QTKD Kinh doanh thương mại

16 Trần Thị Xuân Viên Thạc sĩ QTKD Marketing

17 Nguyễn Xuân Linh Thạc sĩ Quản lý kinh tế Marketing

18 Nguyễn Vũ Huy Hoàng Cử nhân QHCC Quan hệ công chúng

19 Phạm Thị Huệ Thạc sĩ Báo chí học Quan hệ công chúng

20 Lê Thị Thu Cử nhân Báo chí Quan hệ công chúng

21 Nguyễn Thị Như Tuyết Thạc sĩ QT dịch vụ DL và LH Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành

22 Hồ Lưu Phúc Cử nhân QTDV DLLH Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành

23 Lý Quốc Huy Cử nhân Quản trị khách sạn Quản trị khách sạn

24 Hoàng Bùi Khuê Tú Thạc sĩ
Du lịch và quản lý khách sạn 

quốc tế
Quản trị khách sạn

25 Đoàn Hoàng Quân Thạc sĩ QTKD Quản trị kinh doanh

26 Nguyễn Lan Hương Tiến sĩ Kinh doanh và quản lý Quản trị kinh doanh

27 Bùi Thị Thảo Hiền Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh

28 Nguyễn Thị Thanh Dung Thạc sĩ QTKD Quản trị nhân sự

29 Giang Thị Hoàng Anh Thạc sĩ QTKD/QTNNL Quản trị nhân sự

30 Nguyễn Thị Ly Thạc sĩ Lưu trữ và quản trị VP Quản trị văn phòng

31
Phạm Nguyễn Phương 

Quỳnh
Thạc sĩ Lưu trữ và Quản trị văn phòng Quản trị văn phòng

32 Lê Thị Phương Loan Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng Tài chính - Ngân hàng

33 Nguyễn Ngọc Chánh Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng Tài chính - Ngân hàng
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34 Trần Thanh Mau Thạc sĩ Việt Nam học Thiết kế đồ họa

35 Trần Thị Nhã Vi Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình Thiết kế đồ họa

36 Nguyễn Lan Phương Thạc sĩ
Khoa học quản trị dự án - Kiến 

trúc sư
Thiết kế nội thất

37 Lê Thị Nguyên Khánh Cử nhân Kiến trúc Thiết kế nội thất

38 Nguyễn Đức Duy Tiến sĩ Kỹ thuật và Công nghệ Thương mại điện tử

39 Phạm Ngọc Bảo Duy Thạc sĩ QTKD Thương mại điện tử

40 Phạm Trần Quế Hương Cử nhân SP Tiếng Anh Tiếng Anh

41 Trương Nguyễn Tường Vy Cử nhân Sư phạm tiếng Anh Tiếng Anh

42 Tuấn Anh Hoàng Cử nhân Ngôn ngữ Anh Tiếng Anh

43 Vũ Bảo Anh Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh Tiếng Anh

44 Đoàn Thị Kim Lộc Cử nhân ĐPH-Hàn Quốc học Tiếng Hàn Quốc

45 Trần Nguyễn Mỹ Hoàn Thạc sĩ Hàn Quốc học Tiếng Hàn Quốc

46 Hồ Hải Đăng Cử nhân Đông phương học (NB học) Tiếng Nhật

47 Nguyễn Thị Thu Hằng Cử nhân Ngôn ngữ Nhật Tiếng Nhật

48 Trần Thị Diệu Hiền Tiến sĩ Ngữ Văn Trung Quốc Tiếng Trung Quốc

49 Phan Nguyễn Kiến Nam Thạc sĩ Văn học Trung Quốc Tiếng Trung Quốc

50 Lương Tuấn Kiệt Kỹ sư CNTT Truyền thông đa phương tiện

51 Hồ Lê Hoàng Vũ Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử Truyền thông đa phương tiện


